
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

NHÓM THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG CS 1 LỚP 08DD2C

1 1409020002 Trần Hoài Thúy An 19/03/1996 1

2 1409020010 Nguyễn Trâm Anh 12/01/1996 1

3 1409020015 Phạm Kim Chi 20/08/1996 1

4 1409020022 Trần Thị Kiều Diễm 10/02/1996 1

5 1409020028 Phạm Ngọc Dung 05/09/1996 1

6 1409020034 Phạm Thị Thúy Duy 20/09/1996 1

7 1409020035 Phạm Thị Ngọc Duyên 16/12/1996 1

8 1409020036 Nguyễn Thụy Mỹ Duyên 24/01/1996 1

9 1409020032 Trần Thị Thùy Dương 31/08/1996 1

10 1409020033 Nguyễn Thị Thùy Dương 19/11/1996 1

11 1409020024 Hoàng Thị Điệp 10/04/1995 1

12 1409020043 Tăng Thị Hồng Hà 18/08/1996 1

13 1409020044 Nguyễn Thu Hà 10/05/1996 1

14 1409020048 Đinh Thị Mỹ Hằng 25/01/1996 1

15 1409020053 Phạm Thị Bích Hiền 20/01/1996 1

16 1409020055 Nguyễn Trọng Hiếu 05/08/1996 1

17 1409020057 Tô Hồng Hoa 15/09/1996 1

18 1409020059 Lê Thị Bích Hoa 19/10/1996 1

19 1409020060 Dương Thị Mỹ Hòa 13/10/1996 1

20 1409020064 Phạm Minh Huy 24/12/1996 1

21 1409020077 Vương Nhựt Lành 13/08/1993 1

22 1409020079 Trương Thị Tử Liêu 25/05/1996 1

23 1409020091 Phạm Thị Linh 05/10/1996 1

24 1409020099 Phạm Thị Mai 18/12/1996 1

25 1409020100 Nguyễn Trang Tuyết Mai 22/12/1996 1

26 1409020102 Thị Mẫn 02/07/1995 1

27 1409020105 Phạm Thị Mừng 23/09/1996 1

28 1409020108 Dương Thanh Trà My 03/01/1995 1

29 1409020144 Tống Thị Nữ 12/12/1994 1

30 1409020113 Tạ Thị Tuyết Ngân 20/11/1996 1

31 1409020119 Vũ Thị Ngọc 14/04/1996 1

32 1409020151 Trần Thị Trúc Phương 13/03/1996 1

33 1409020152 Phạm Thị Ngọc Phương 28/02/1996 1

34 1409020158 Nguyễn Ngọc Ái Quỳnh 03/07/1996 1

35 1409020159 Bùi Như Quỳnh 11/04/1996 1

36 1409020160 Võ Ngọc Sen 11/10/1996 1

37 1409020161 Nguyễn Xuân Sơn 17/07/1995 1

38 1409020167 Nguyễn Văn Tèo 19/09/1995 1

39 1409020212 Cao Hoàng Tiến 25/11/1996 1

40 1409020242 Nguyễn Trần Thanh Tú 24/01/1996 1

41 1409021001 Trần Thị Bích Tuyền 16/11/1996 2
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42 1409020169 Trần Quốc Thái 06/01/1996 2

43 1409020170 Nguyễn Trí Thắng 07/05/1996 2

44 1409020174 Phạm Thị Thanh Thanh 20/06/1996 2

45 1409020178 Vũ Thanh Thảo 08/12/1996 2

46 1409020179 Trần Thị Thanh Thảo 08/09/1995 2

47 1409020191 Phan Thị Mộng Thi 24/09/1996 2

48 1409020192 Trần Thị Cẩm Thu 15/09/1996 2

49 1409020204 Trần Thị Thanh Thủy 16/12/1996 2

50 1409020193 Nguyễn Hoàng Linh Thư 17/08/1996 2

51 1409020194 Phan Thị Anh Thư 01/09/1996 2

52 1409020196 Dương Thị Thương 12/05/1996 2

53 1409020197 Trần Lê Hoài Thương 14/05/1996 2

54 1409020222 Trần Thị Thùy Trang 16/08/1996 2

55 1409020223 Nguyễn Trần Thùy Trang 15/05/1996 2

56 1409020280 Hồ Thị Thùy Trang 05/09/1996 2

57 1409020229 Phạm Bảo Ngọc Thiên Trang 26/12/1996 2

58 1409020217 Vũ Thị Phương Trâm 20/10/1996 2

59 1409020220 Hồ Thị Huyền Trân 19/06/1996 2

60 1409020234 Phan Thị Diễm Trinh 19/03/1995 2

61 1409020249 Phạm Thị Uyên 03/02/1996 2

62 1409020251 Võ Thị Bích Vân 11/09/1995 2

63 1409020252 Phạm Thị Ngọc Vân 13/02/1996 2

64 1409020253 Phạm Thị Hồng Vân 16/01/1996 2

65 1409020255 Trần Ánh Vi 03/12/1995 2

66 1409020256 Trần Huỳnh Lan Vi 24/05/1995 2

67 1409020260 Nguyễn Võ Thụy Tường Vi 14/02/1996 2

68 1409020257 Võ Châu Viễn 21/07/1996 2

69 1409020264 Vũ Thị Hoàng Yến 05/05/1995 2

70 1409020273 Nguyễn Quốc Bảo 01/09/1996 2

71 1409020274 Nguyễn Gia Bảo 01/09/1996 2

72 1409020051 Dương Thị Tú Hảo 17/08/1996 2

73 1409020275 Phạm Tiến Hơn 30/05/1996 2

74 1409020061 Đổng Quốc Hùng 25/04/1996 2

75 1409020090 Phạm Ngọc Linh 06/01/1996 2

76 1409020272 Trương Thị Bích Lụa 21/07/1996 2

77 1409020269 Đặng Lê Thanh Ngân 15/12/1996 2

78 1409020135 Phan Quỳnh Như 16/08/1996 2

79 1409020276 Đặng Hoàng Phong 22/12/1996 2

80 1409020153 Hà Thị Thanh Phương 31/03/1996 2

81 1409020250 Vương Thị Thúy Vân 14/12/1996 2


